
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 7B1 7B2 7B3 8C1 8C2 8C3 9D1 9D2 9D3 9D4

1 Chào cờ - TNHN Chào cờ - TNHN Chào cờ - TNHN Chào cờ - TNHN Chào cờ - TNHN Chào cờ - TNHN Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

2 Tin- Dương KHTN - C.Giang Văn - Q.Anh TD - T.Anh GDĐP - Ngát NNgữ - Hiền GDCD - Mai TD - Hiếu Văn - Thúy TC - Chín Sử - Hương TC - T.Phương CNghệ - Hùng

3 NNgữ - Chín Văn - Q.Anh KHTN - C.Giang CNghệ - Hiếu GDCD - Liên GDĐP - Ngát Toán - T.Phương Toán - Trang TC - Thúy Hóa - Vân TD - T.Anh Địa - Ngọc MT - Hùng

4 KHTN - Vân CNghệ - Hiếu Tin - Dương Văn - Liên TD - T.Anh MT - Hùng Sử - Thúy GDCD - Mai Toán - Trang Toán - T.Phương Địa - Ngọc Hoá - Thủy NNgữ - Chín

5 TD - T.Anh Địa - Ngọc GDCD - Thúy Tin - Dương NNgữ - Hiền Văn - Q.Anh Hoá - Thủy ÂN - V.Phương CNghệ - Hiếu Toán - T.Phương NNgữ - Mai Sử - Hương NNgữ - Chín

1

2 Toán - Trang Toán - Hoan Toán - Hoa KHTN - V.Hường Văn - Liên Địa - Ngọc Toán - T.Phương TC - Thúy MT - Hùng Hoá - Vân NNgữ - Mai

3 Toán - Trang Toán - Hoan Toán - Hoa Toán - T.Phương Văn - Liên KHTN - V.Hường Địa - Ngọc MT - Hùng Văn - Thúy CNghệ - Vân NNgữ - Mai

4

5

1 Sử - Hương ÂN - V.Phương NNgữ - Chín NNgữ - Hiền Toán - Hoan KHTN - V.Hường CNghệ - Hiếu Văn - Liễu Văn - Thúy Văn - Liên NNgữ - Mai Sinh - L.Anh TD - T.Anh

2 Văn - Ngát Toán - Hoan Địa - Ngọc KHTN - V.Hường Văn - Liên Sử - Hương Sinh - L.Anh NNgữ - Mai TD - Hiếu ÂN - Hùng TC - Hoa TC - T.Phương GDCD - Chín

3 GDKNS TD - T.Anh Sử - Hương Toán - T.Phương THNH- L.Anh NNgữ - Hiền NNgữ - Mai Địa - Ngọc Sử - Thúy TD - Hùng Toán - Hoa Văn - Liễu NNgữ - Chín

4 ÂN - V.Phương GDKNS KHTN - C.Giang Văn - Liên NNgữ - Hiền TD - T.Anh Văn - Thúy TD - Hiếu Hoá - Thủy Toán - T.Phương Văn - Ngát CNghệ - Hùng Văn - Liễu

5 CNghệ - Hiếu Sử - Hương GDKNS Địa - Ngọc KHTN - V.Hường Toán - Hoan Văn - Thúy Hoá - Thủy ÂN - V.Phương NNgữ - Chín Văn - Ngát Toán - Hoa Sinh - C.Giang

1 Sử - Hương Văn - Q.Anh NNgữ - Chín NNgữ - Hiền Toán - Hoan Tin - Dương Sinh - L.Anh CNghệ - Hiếu Địa - Ngọc Văn - Liên Văn - Ngát Lý - V.Hường TD - T.Anh

2 Văn - Ngát Văn - Q.Anh CNghệ - Hiếu Văn - Liên CNghệ - L.Anh Toán - Hoan Địa - Ngọc Văn - Liễu Toán - Trang Sử - Hương Toán - Hoa TD - T.Anh Sinh - C.Giang

3 Toán - Trang Tin - Dương Sử - Hương KHTN - V.Hường MT - Hùng NNgữ - Hiền Hoá - Thủy Địa - Ngọc Sinh - C.Giang GDCD - Chín TD - T.Anh Toán - Hoa Văn - Liễu

4 TNHN - Dương NNgữ - Chín TD - T.Anh GDCD - Liên Địa - Ngọc ÂN - V.Phương TD - Hiếu Toán - Trang NNgữ - Hiền Hoá - Vân MT - Hùng Toán - Hoa Văn - Liễu

5 KHTN - Vân KHTN - C.Giang TNHN- Hoa TNHN - Hiền ÂN - V.Phương GDCD - Liên MT - Hùng Hoá - Thủy CNghệ - Hiếu NNgữ - Chín Lý - V.Hường Văn - Liễu Sử - Hương

1 TD - T.Anh Văn - Q.Anh GDĐP - Liên Địa - Ngọc GDĐP - Ngát CNghệ - Hiếu Văn - Thúy Sinh - L.Anh Sinh - C.Giang Lý - Trang Toán - Hoa Hoá - Thủy Văn - Liễu

2 Địa - Ngọc GDĐP - Liên Toán - Hoa Toán - T.Phương TD - T.Anh Văn - Q.Anh Văn - Thúy NNgữ - Mai Lý - Hiếu Sinh - Vân Sử - Hương Lý - V.Hường Văn - Liễu

3 KHTN - Vân GDCD - Q.Anh Toán - Hoa KHTN - V.Hường Sử - Hương Địa - Ngọc ÂN - V.Phương Văn - Liễu Hoá - Thủy Văn - Liên Văn - Ngát TD - T.Anh Toán - T.Phương

4 Văn - Ngát TD - T.Anh KHTN - C.Giang ÂN - V.Phương Địa - Ngọc KHTN - V.Hường Lý - Hiếu Toán - Trang GDCD - Mai Sử - Hương Hoá - Vân GDCD - L.Anh Toán - T.Phương

5 GDCD - Thúy KHTN - C.Giang ÂN - V.Phương Văn - Liên KHTN - V.Hường GDĐP - Ngát NNgữ - Mai Lý - Hiếu Toán - Trang Sinh - Vân TC - Hoa Sử - Hương Hoá - Thủy

1

2 MT - Hùng TNHN - Q.Anh NNgữ - Chín Toán - T.Phương NNgữ - Hiền Toán - Hoan TC - V.Hường Sinh - L.Anh TC - Thúy Địa - Ngọc NNgữ - Mai Văn - Liễu Lý - Trang

C 3 Văn - Ngát NNgữ - Chín MT - Hùng NNgữ - Hiền Toán - Hoan Văn - Q.Anh TC - V.Hường TC - Thúy Địa - Ngọc Lý - Trang Sinh - L.Anh Văn - Liễu TC - T.Phương

4 NNgữ - Chín Toán - Hoan Văn - Q.Anh GDĐP - Thúy KHTN - V.Hường TNHN - L.Anh Toán - T.Phương Toán - Trang NNgữ - Hiền TD - Hùng Văn - Ngát NNgữ - Mai Địa - Ngọc

5 TC - Chín TC - T.Phương

1 KHTN - Vân KHTN - C.Giang Văn - Q.Anh Sử - Hương Tin - Dương TD - T.Anh Toán - T.Phương CNghệ - Hiếu Văn - Thúy NNgữ - Chín Lý - V.Hường Văn - Liễu Hoá - Thủy

2 GDĐP - Liên NNgữ - Chín Văn - Q.Anh GDĐP - Thúy Toán - Hoan KHTN - V.Hường NNgữ - Mai Văn - Liễu TD - Hiếu Toán - T.Phương Sinh - L.Anh MT - Hùng Lý - Trang

3 NNgữ - Chín MT - Hùng KHTN - C.Giang TD - T.Anh Văn - Liên Văn - Q.Anh TD - Hiếu Sử - Thúy Toán - Trang C, Nghệ - Vân GDCD - L.Anh Toán - Hoa Sử - Hương

4 Toán - Trang Sử - Hương TD - T.Anh MT - Hùng KHTN - V.Hường Toán - Hoan CNghệ - Hiếu NNgữ - Mai NNgữ - Hiền Văn - Liên Toán - Hoa Sinh - L.Anh Toán - T.Phương

5 TNHN - Hương TNHN- Q.Anh TNHN - Hoa TNHN - Hiền THNH- L.Anh TNHN - Hoan SHL - Mai SHL - Trang SHL - Giang Văn - Liên SHL-  Ngát SHL - Liễu Toán - T.Phương
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